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khóa luận. 

 

 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

Lê Thị Bích Liên 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

iii 

 

TÓM TẮT 
 

Lũ là một hiện tƣợng tự nhiên xảy ra hằng năm, tuy nhiên do ảnh hƣởng của biến 

đổi khí hậu tình hình lũ ngày càng trở nên phức tạp hơn làm ảnh hƣởng đến công tác 

quản lý và dự báo. Bên cạnh đó, hậu quả của lũ gây ra là vô cùng nghiêm trọng ảnh 

hƣởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nƣớc. Với những mục tiêu nghiên cứu: 

- Tìm hiểu phƣơng pháp phân loại những điểm ảnh liên quan đến nƣớc. 

- Lập bản đồ hiện trạng ngập ĐBSCL năm 2012. 

- Theo dõi diễn biến lũ theo thời gian khu vực ĐBSCL năm 2012. 

Đề tài “Ứng dụng ảnh vệ tinh MODIS giám sát lũ Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 

2012” đã đƣợc thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 15/02/2013 đến ngày 

15/05/2013 tại Bộ môn Tài nguyên đất đai - Khoa Môi trƣờng và Tài Nguyên Thiên 

Nhiên, trƣờng Đại Học Cần Thơ. 

Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài là sử dụng ảnh vệ tinh MODIS với độ phân 

giải thời gian cao, bằng việc tính toán các chỉ số EVI, LSWI và DVEL cùng việc thực 

hiện các quá trình phân loại nghiên cứu tiến hành đƣa ra những phân tích, đánh giá cụ 

thể về không gian cũng nhƣ thời gian ngập lũ của ĐBSCL năm 2012. 

 Nghiên cứu đã tiến hành phân loại dựa trên sự kết hợp của các chỉ số EVI, LSWI 

và DVEL xác định đƣợc những điểm ảnh lũ, hỗn hợp và khu vực ngập nƣớc dài hạn 

cũng đƣợc tách ra từ những điểm ảnh liên quan đến nƣớc tạo cái nhìn tổng quan hơn 

về hiện trạng ngập lũ ở ĐBSCL năm 2012, sự thay đổi trong không gian ngập lũ theo 

thời gian cũng đƣợc thể hiện chính xác. Qua đó diện tích ngập lũ ở các tỉnh ĐBSCL 

cũng đƣợc xác định, Long An là tỉnh có diện tích ngập cao nhất với 2.139,5 triệu ha và 

diện tích ngập thấp nhất trong khu vực là 232,1 triệu ha đối với tỉnh Vĩnh Long. 

Kết quả nghiên cứu đƣợc so sánh, đối chiếu với số liệu mực nƣớc thủy văn đƣợc 

ghi nhận lại theo từng ngày trong tháng tại 2 trạm thủy văn Tân Châu và Châu Đốc 

thuộc tỉnh An Giang năm 2012. Với hệ số tƣơng quan khá cao tại 2 trạm lần lƣợt là 

0,823 và 0,814. Vì vậy, việc giám sát lũ theo thời gian trong năm 2012 tại khu vực 

ĐBSCL là có ý nghĩa. 
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Chƣơng 1

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thế giới đang chứng kiến một cuộc cách mạng khoa học công nghệ mạnh mẽ sâu 

sắc, làm thay đổi hình thức và nội dung mọi hoạt động kinh tế văn hoá và xã hội của 

loài ngƣời. Các quốc gia đang tích cực áp dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ 

đặc biệt là công nghệ viễn thám nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh, tạo ra những ứng 

dụng thiết thực trong đời sống thực tiễn. 

Cùng với những thành tựu trong nghiên cứu vũ trụ và phát triển công nghệ thông 

tin, công nghệ viễn thám hiện đại đã hình thành và phát triển, đem lại hiệu quả cao cho 

nhiều hoạt động kinh tế xã hội quan trọng nhƣ: khai thác và quản lý tài nguyên, giám 

sát và bảo vệ môi trƣờng, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, tổ chức và quản lý lãnh 

thổ cũng nhƣ an ninh, quốc phòng.  

Bên cạnh sự phát triển của khoa học công nghệ là sự biến đổi ngày càng trầm 

trọng của khí hậu trái đất. Biến đổi khí hậu làm cho thiên tai xảy ra thất thƣờng đe dọa 

sự sống của con ngƣời và sự phát triển của đất nƣớc. Trong đó, lũ lụt là một trong 

những vấn đề đã đƣợc nhiều nhà nghiên cứu, quản lý chú trọng bởi những hậu quả của 

lũ gây ra là vô cùng nghiêm trọng, và công nghệ viễn thám cũng đã thể hiện tính ƣu 

việt trong những ứng dụng nghiên cứu về lũ. 

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, biến đổi khí hậu và thiên tai đã gây ra những tác động lớn ảnh hƣởng 

trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của con ngƣời. Một trong số đó là vấn đề 

về lũ lụt, trƣớc tình hình lũ diễn ra ngày càng phức tạp nhƣ hiện nay đã làm công tác 

quản lý và dự báo gặp nhiều khó khăn, gây những tổn thất vô cũng nghiêm trọng đến 

sự phát triển của đất nƣớc. Vấn đề đặt ra cho các cơ quan dự báo khí tƣợng thủy văn là 

cần có những giải pháp thiết thực và kịp thời để đƣa ra những dự báo về khả năng 

ngập lụt nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do lũ gây ra. 

http://www.kilobooks.com/forumdisplay.php?f=4
http://www.kilobooks.com/forumdisplay.php?f=131
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Hơn hết, sản xuất lúa ở ĐBSCL có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo 

an ninh lƣơng thực quốc gia và góp phần tích cực trong xuất khẩu. Tuy nhiên, thời 

gian qua trƣớc tình hình biến đổi khí hậu làm cho lũ lụt ĐBSCL có sự biến động lớn 

giữa năm lũ lớn và năm lũ nhỏ. Mực nƣớc sông dâng cao gây ngập lụt trên diện rộng 

làm thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, tài sản và tính mạng con ngƣời vào những 

năm lũ có quy mô lớn. Thiệt hại cũng sẽ đáng kể đối với những năm lũ nhỏ, vì mực 

nƣớc đầu nguồn về ít giảm lƣợng nƣớc trữ trên lƣu vực gây gia tăng xâm nhập mặn 

trong mùa khô ảnh hƣởng đến sản xuất nông nghiệp. 

Công nghệ viễn thám hiện nay đƣợc biết đến nhƣ một công cụ mạnh mẽ trong 

quản lý tài nguyên thiên nhiên, theo dõi giám sát các hiện tƣợng tự nhiên với khả năng 

cung cấp dữ liệu trên phạm vi không gian rộng lớn, trong khoảng thời gian lặp lại theo 

chu kì ảnh viễn thám trở thành nguồn dữ liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, quản lý 

thực hiện những dự án của mình đặc biệt trong việc giám sát tình hình lũ lụt hiện nay. 

Lũ biến đổi từng ngày và diễn biến ngày càng thất thƣờng là một trong những 

thiên tai gây nên sụt giảm sản lƣợng nông nghiệp, thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và 

tính mạng con ngƣời. Chính vì vậy, sử dụng công nghệ viễn thám càng trở nên ƣu việt 

hơn với dữ liệu ảnh vệ tinh MODIS có khả năng cung cấp ảnh đa thời gian, trên một 

vùng không gian rộng lớn, tiết kiệm đƣợc thời gian và chi phí đã giúp những nghiên 

cứu về lũ trở nên hiệu quả và mang tính ứng dụng cao. 

 Xuất phát từ những lý do trên tiến hành nghiên cứu: “Ứng dụng ảnh vệ tinh 

MODIS giám sát lũ Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2012” nhằm tạo cơ sở cho 

công tác quản lý và dự báo lũ giúp các nhà quản lý có cái nhìn tổng quan và đƣa ra 

những giải pháp kịp thời hạn chế những thiệt hại đáng tiếc do lũ gây ra. 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

1.2.1. Mục tiêu chung 

Giám sát lũ khu vực ĐBSCL trong năm 2012 bằng ảnh viễn thám MODIS. 

1.2.2. Mục tiêu cụ thể 

Tìm hiểu phƣơng pháp phân loại những điểm ảnh liên quan đến nƣớc. 

Lập bản đồ hiện trạng ngập ĐBSCL năm 2012. 
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Theo dõi diễn biến lũ theo thời gian khu vực ĐBSCL năm 2012. 

1.3. Giới hạn, phạm vi đề tài 

Do giới hạn về mặt thời gian nên đề tài chỉ tiến hành nghiên cứu trong năm 2012 

trên phạm vi khu vực ĐBSCL. 
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Chƣơng 2

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

2.1. Tổng quan viễn thám 

2.1.1. Định nghĩa 

Theo Nguyễn Ngọc Thạch (2005), Viễn thám đƣợc hiểu là một khoa học và nghệ 

thuật để thu nhận thông tin về một đối tƣợng, một khu vực hoặc một hiện tƣợng thông 

qua việc phân tích tài liệu thu nhận đƣợc bằng các phƣơng tiện. Những phƣơng tiện 

này không có sự tiếp xúc trực tiếp với đối tƣợng, khu vực hoặc với hiện tƣợng đƣợc 

nghiên cứu. 

2.1.2. Phân loại viễn thám 

Theo Nguyễn Khắc Thời (2011), sự phân biệt các loại viễn thám căn cứ vào các 

yếu tố : 

       - Hình dạng quỹ đạo của vệ tinh.   

- Độ cao bay của vệ tinh, thời gian còn lại của một quỹ đạo.   

- Dải phổ của các thiết bị thu.   

        - Loại nguồn phát và tín hiệu thu nhận. 

Có 3 phƣơng pháp phân loại viễn thám chính: 

 Phân loại theo nguồn tín hiệu: căn cứ vào nguồn của tia tới mà viễn thám 

đƣợc chia làm hai loại: 

 Viễn thám chủ động: nguồn tia tới là tia sáng phát ra từ các thiết bị 

nhân tạo, thƣờng là các máy phát đặt trên các thiết bị bay. 

 Viễn thám bị động: nguồn phát bức xạ là mặt trời hoặc từ các vật chất 

tự nhiên. 
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Hình 2.1. Viễn thám bị động (trái) và Viễn thám chủ động (phải) 

(Nguồn: Nguyễn Khắc Thời, 2011) 

 Phân loại theo đặc điểm quỹ đạo: có hai nhóm chính là viễn thám vệ tinh 

địa tĩnh và viễn thám vệ tinh quỹ đạo cực (hay gần cực). 

 Vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh có tốc độ góc quay bằng tốc độ góc quay của 

trái đất, nghĩa là vị trí tƣơng đối của vệ tinh so với trái đất là đứng yên. 

 Vệ tinh quỹ đạo cực (hay gần cực) là vệ tinh có mặt phẳng quỹ đạo 

vuông góc hoặc gần vuông góc so với mặt phẳng xích đạo của trái đất. 

Tốc độ quay của vệ tinh khác với tốc độ quay của trái đất, thời gian thu 

ảnh trên mỗi vùng lãnh thổ trên mặt đất là cùng giờ địa phƣơng và thời 

gian lặp lại là cố định với một vệ tinh. 

 

Hình 2.2. Vệ tinh địa tĩnh (trái) và Vệ tinh quỹ đạo cực (phải) 

(Nguồn: Nguyễn Khắc Thời, 2011) 

 Phân loại theo dải sóng thu nhận: Viễn thám có thể đƣợc phân thành 3 loại 

cơ bản ứng với vùng bƣớc sóng sử dụng (Lê Văn Trung, 2010): 



 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 Viễn thám trong dải sóng nhìn thấy và hồng ngoại phản xạ: nguồn năng 

lƣợng chính là bức xạ mặt trời, ảnh thu đƣợc bởi kỹ thuật viễn thám này 

gọi chung là ảnh quang học. 

 Viễn thám hồng ngoại nhiệt: nguồn năng lƣợng sử dụng là bức xạ nhiệt 

do chính vật thể phát ra, ảnh thu đƣợc bởi kỹ thuật viễn thám này gọi là 

ảnh hồng ngoại nhiệt. 

 Viễn thám siêu cao tần: gồm 2 loại: 

- Kỹ thuật chủ động: thu nhận năng lƣợng sóng siêu cao tần do chính 

vệ tinh phát ra sau khi tới bề mặt vật  thể và phản xạ trở lại. 

- Kỹ thuật bị động: thu nhận và phân tích bức xạ siêu cao tần do chính 

vật thể phát ra. 

Ảnh thu đƣợc bởi kỹ thuật viễn thám này gọi là ảnh Rada. 

2.1.3. Nguyên tắc hoạt động 

Theo Lê Văn Trung (2010), quá trình thu nhận, xử lý và ứng dụng viễn thám bao 

gồm: 

1. Nguồn năng lƣợng (A) – năng lƣợng sóng điện từ đƣợc bức xạ từ nguồn cung 

cấp. 

2. Sóng điện từ và khí quyển (B) – năng lƣợng tƣơng tác với các phần tử trong khí 

quyển. 

3. Sự tƣơng tác với đối tƣợng (C) – năng lƣợng tƣơng tác với bề mặt vật thể sau 

khi xuyên qua khí quyển. 

4. Việc ghi nhận năng lƣợng của bộ cảm biến  (D) – năng lƣợng phản xạ đƣợc tách 

và ghi nhận bởi bộ cảm biến. 

5. Sự truyền tải, nhận và xử lý (E) – sau khi năng lƣợng đƣợc ghi nhận thì đƣợc 

truyền tải đến một trạm thu nhận và xử lý. 

6. Giải đoán và phân tích (F) - ảnh đƣợc giải đoán trực quan hoặc đƣợc phân loại 

bằng máy để tách thông tin về đối tƣợng. 
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7. Ứng dụng (G) - ứng dụng ảnh viễn thám vào các lĩnh vực liên quan. 

 

Hình 2.3. Mô hình nguyên tắc hoạt động của viễn thám 

                      ( Nguồn: Lê Văn Trung, 2010) 

2.1.4. Đặc điểm của dữ liệu ảnh viễn thám 

Một số đặc điểm của dữ liệu ảnh viễn thám theo Lê Văn Trung (2010): 

Độ phân giải không gian: diện tích nhỏ nhất trên mặt đất mà bộ cảm có thể phân 

biệt đƣợc, là sự chi tiết có thể nhận thấy rõ trong một ảnh phụ thuộc vào độ phân giải 

không gian của bộ cảm biến và phụ thuộc vào trƣờng nhìn. Độ lớn của điểm ảnh ảnh 

sẽ là đơn vị xác định độ phân giải không gian của hệ thống. 

Độ phân giải phổ: là số lƣợng kênh ảnh của một ảnh số về một khu vực nào đó, số 

lƣợng kênh ảnh phụ thuộc vào khả năng ghi phổ của thiết bị ghi hay bộ cảm. Mô tả 

khả năng của bộ cảm biến để xác định những khoảng bƣớc sóng. Độ phân giải càng 

cao thì dải bƣớc sóng cho một kênh phổ càng hẹp.  

Độ phân giải bức xạ: là số bít dùng để ghi nhận thông tin (thang cấp độ xám), thể 

hiện sự thay đổi nhỏ nhất của cƣờng độ phản xạ sóng từ các vật thể đƣợc xác định của 

bộ cảm biến. 

Độ phân giải thời gian: chiều dài thời gian mà một vệ tinh hoàn thành toàn bộ chu 

kỳ bay quanh quỹ đạo để chụp lại khu vực xem xét trƣớc đó. Một vùng chụp vào các 

thời điểm khác nhau sẽ cho ra các thông tin về vùng đó chính xác hơn và nhận biết 

đƣợc sự biến động của một khu vực.  
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2.1.5. Các phƣơng pháp xử lý thông tin viễn thám 

Theo Nguyễn Ngọc Thạch (2005), có hai phƣơng pháp xử lý thông tin trong viễn 

thám: phƣơng pháp xử lý bằng mắt và phƣơng pháp xử lý ảnh số (xử lý bằng máy 

tính). 

 Xử lý bằng mắt: là sử dụng mắt ngƣời cùng với trí tuệ để tách chiếc thông 

tin từ tƣ liệu viễn thám dạng hình ảnh. Xử lý bằng mắt là công việc đầu 

tiên, phổ biến nhất chủ yếu dựa vào sự phân biệt của mắt ngƣời hoặc trực 

tiếp hoặc gián tiếp thông qua các dụng cụ quang học. 

 Xử lý ảnh số (xử lý bằng máy tính): là sự điều khiển và phân tích các thông 

tin ảnh dạng số với sự trợ giúp của máy tính, là công việc rất quan trọng 

trong viễn thám và có vai trò tƣơng tự nhƣ phân tích ảnh bằng mắt. 

Có nhiều kỹ thuậy xử lý ảnh số khác nhau, tuy nhiên có thể tập trung vào 4 nhóm 

chính: 

 Các kỹ thuật tăng cƣờng chất lƣợng ảnh. 

 Các kỹ thuật chiếc tách thông tin. 

 Các kỹ thuật phân loại ảnh. 

 Các kỹ thuật chỉnh sửa, khôi phục hình ảnh. 

2.1.6. Chỉ số thực vật tăng cƣờng 

EVI: là ảnh chỉ  số  thực vật tăng cƣờng (Enhance Vegetation Index), ảnh EVI 

đƣợc tăng cƣờng từ ảnh NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).  

Các chỉ số thực vật đƣợc phân tách từ các kênh nhìn thấy, cận hồng ngoại, hồng 

ngoại và dãy đỏ là các tham số trung gian mà từ đó có thể thấy đƣợc các đặc tính khác 

nhau của thảm thực vật nhƣ: sinh khối, chỉ số diện tích lá, khả năng quang hợp các sản 

phẩm sinh khối theo mùa. Những đặc tính đó có liên quan và phụ thuộc rất nhiều vào 

dạng thực vật bao phủ và thời tiết, đặc tính sinh lý, sinh hóa và sâu bệnh (Dƣơng Văn 

Khảm et al., 2007). 

Chỉ số thực vật là một chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá khả năng hiện diện 

của nƣớc, sự tồn tại của nƣớc đồng thời cùng với thảm thực vật và các đối tƣợng khác. 
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Tuy nhiên, để có đƣợc kết quả chính xác nhất về sự hiện diện của nƣớc cũng nhƣ đánh 

giá tốt hơn về tình hình ngập lũ cần có sự kết hợp của nhiều chỉ tiêu khác nhau. 

EVI đƣợc phát triển dựa trên nền tảng của NDVI là chỉ số thực vật thay thế để giải 

quyết một số hạn chế của chỉ số NDVI (Brian và Stephen, 2010): 

- Giảm hiệu ứng của khí quyển và ảnh hƣởng nền tán 

- Tối ƣu hóa các tín hiệu thực vật màu xanh lá với độ nhạy đƣợc cải thiện 

ở các cấp độ sinh khối cao. 

2.1.7. Chỉ số nƣớc bề mặt lớp phủ 

Chỉ số nƣớc bề mặt lớp phủ (Land Surface Water Index – LSWI): là chỉ số biểu thị 

mức độ thay đổi hàm lƣợng nƣớc của lớp phủ bề mặt, là một trong những chỉ số để 

đánh giá mức độ hạn hán của lớp phủ thực vật nói chung và cây trồng nói riêng. 

Theo Sun et al., (2009), kênh phổ SWIR nhạy cảm với hàm lƣợng nƣớc trong lá 

và ẩm độ đất. Vì vậy kênh phổ SWIR đƣợc sử dụng để phát triển các chỉ số nhạy cảm 

với nƣớc kết hợp với NIR giống nhƣ chỉ số khác biệt nƣớc (NDWI). Tuy nhiên, kênh 6 

nhạy cảm hơn đối với ẩm độ đất so với kênh 5 trong quang phổ hồng ngoại gần. Do đó 

LSWI đƣợc sử dụng để phát hiện ẩm độ đất tốt hơn so với NDWI. 

2.2. Ảnh vệ tinh MODIS 

2.2.1. Khái quát ảnh vệ tinh MODIS 

MODIS là bộ cảm viễn thám chủ yếu của vệ tinh Terra đƣợc phóng lên quỹ đạo 

vào ngày 18/12/1999 và vệ tinh Aqua đƣợc phóng vào ngày 4/5/2002. Trong khoảng 

thời gian một ngày đêm, các bộ cảm của vệ tinh sẽ quét gần hết Trái đất trừ một số dải 

hẹp ở vùng xích đạo, các dải này sẽ đƣợc phủ hết vào ngày hôm sau (Viện khí tƣợng 

thủy văn và môi trƣờng, 2012). Bảng 2.1 thể hiện các thông số kỹ thuật của MODIS. 

 

 

 

 

 


